
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
6 Ô 3/7 Khu phố Phước Trung, Thị Trấn Phước Hải, Huyện Đất đỏ, Tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu, Việt Nam

2.000.000.000 VNĐ

11/09/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN KIẾN TẠO XANH

3502506677

STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 
của tổ chức

Ghi 
chú

1 PHAN 
HOÀNG 
LONG

Việt 
Nam

187/30 Lê Lợi, 
Phường Thắng Nhì, 
Thành phố Vũng Tàu, 
Tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu, Việt Nam

400.000.000 20,000 080200012354

2HUỲNH 
ANH VŨ

Việt 
Nam

16 Nguyễn An Ninh, 
Phường 7, Thành phố 
Vũng Tàu, Tỉnh Bà 
Rịa - Vũng Tàu, Việt 
Nam

1.200.000.000 60,000 0770081005449

3QUÁCH KỲ 
MÔN

Việt 
Nam

6 Ô 3/7 Phước Trung, 
Thị Trấn Phước Hải, 
Huyện Đất đỏ, Tỉnh 
Bà Rịa - Vũng Tàu, 
Việt Nam

400.000.000 20,000 079202030395

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663(Chính)

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN KIẾN 
TẠO XANH
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: KIEN TAO XANH DEVELOPMENT 
INVESTMENT COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: KIEN TAO XANH

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Điện thoại: 0911057272
Email:

Fax:
Website:
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       080200012354
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: 187/30 Lê Lợi, Phường Thắng Nhì, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà 
Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: 187/30 Lê Lợi, Phường Thắng Nhì, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu, Việt Nam

Họ và tên:   PHAN HOÀNG LONG Nam

05/11/2000 Kinh Việt Nam

16/02/2022 Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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